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Thứ ngày tháng năm 202
Tiếng Việt

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp



1. Kết hợp từ ở cột A với từ ở cột B để tạo từ ngữ chỉ công việc 
của người nông dân. 



Bài 1: 

Cày ruộng, gặt lúa, gieo mạ, bón phân, tưới nước



2. Hỏi – đáp về công việc của từng người trong ảnh. 

Cày ruộng Trồng cây Gieo mạ



3. Nói về nghề nghiệp và công việc của từng người trong 
từng ảnh.

Công nhân Bác sĩ Cảnh sát giao thông





Cô giáo

Bác sĩ

Y tá

Công nhân

Ai người đến lớp
Chăm chỉ sớm chiều

Dạy bảo mọi điều
Cho con khôn lớn ?
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Thợ xây

Bác sĩ

Công nhân

Thợ điện

Nghề gì bạn với vữa, vôi
Xây nhà cao đẹp, bạn tôi đều cần ?
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Chú cảnh sát giao
thông

Chú bộ đội Chú lính hải quân

Chú dân phòng

Chú mặc áo vàng
Đứng ở ngã ba

Trên mọi đường phố
Chỉ lối xe đi

Nghề gì thế nhỉ ?
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